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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thôn/TDP
	Phường/xã
	Nội dung vi phạm
	Ghi chú

	1. 
	Diệp Xuân Long
	1985
	TDP 1
	Bắc Hồng
	  Sử dụng trái phép pháo hoa nổ
Điểm i, khoản 3, Điều 11, NĐ 144/2021
	

	2. 
	Đường Thanh Thiên
	2004
	TDP 1
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	3. 
	Nguyễn Thế Tuấn
	1989
	TDP 1
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	4. 
	Nguyễn Mạnh Cường
	2007
	TDP 1
	Bắc Hồng
	Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô
	

	5. 
	Lê Quang Thành
	1990
	TDP 1
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	6. 
	Trần Kim Hải
	1955
	TDP 1
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh Cảnh
	1973
	TDP 2 
	Bắc Hồng
	Treo biển quảng cáo tại cột điện công cộng
	

	8. 
	Đặng Văn Hiếu
	1984
	TDP2
	Bắc Hồng
	Buôn bán hàng hóa vi phạm nhãn mác
	

	9. 
	Trần Thị Thanh Hải
	1985
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Không niêm yết biển báo, biển cấm về PCCC tại khu vực KD gas theo điểm a, K2, DD29 NĐ 144/2021/NĐ-CP
	

	10. 
	Nguyễn Anh Quân
	2001
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
	

	11. 
	Nguyễn Toàn
	1970
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	12. 
	Kiều Đình Liêm
	1977
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua tài sản là xe ô tô
	

	13. 
	Nguyễn Đăng Thao
	1959
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	14. 
	Trần Thị Thanh Bình
	1991
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	15. 
	Phạm Văn Dũng
	1979
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ 
	

	16. 
	Nguyễn Xuân Hoàng
	1994
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	17. 
	Phan Văn Đức
	
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	18. 
	Phạm Tuấn Anh
	1995
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Không niêm yết đầy đủ nội quy sử dụng dung dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	

	19. 
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	1987
	TDP 2
	Bắc Hồng
	Không có dụng cụ bảo quản riêng thực phẩm sống chưa qua chế biến
	

	20. 
	Nguyễn Bá Thiện
	2000
	TDP 3
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	21. 
	Nguyễn Bùi Phú
	1976
	TDP 3
	Bắc Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	22. 
	Bùi Đình Thành
	1983
	TDP 3
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	23. 
	Trần Xuân Quang
	1999
	TDP 3
	Bắc Hồng
	Đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường
	

	24. 
	Trần Thị Yến
	1978
	TDP 3
	Bắc Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	25. 
	Hoàng Thị Hạnh
	1983
	TDP 3
	Bắc Hồng
	Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm
	

	26. 
	Nguyễn Văn Cường
	1989
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Đánh bạc
	

	27. 
	Hoàng Ngọc Thạch
	1981
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Đánh bạc
	

	28. 
	Nguyễn Quang Hòa
	1991
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	29. 
	Nguyễn Thị Thiều Hoa
	1971
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh
	

	30. 
	Nguyễn Nhật Cự
	1986
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	31. 
	Phan Anh Hào
	1986
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	32. 
	Trần Minh Đăng
	2004
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Chở theo 02 người trên xe; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	33. 
	Phan Đình Lương
	1966
	TDP 4
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	34. 
	Nguyễn Hùng Cường
	1974
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Tàng trữ trái phép chất ma tuý

	

	35. 
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	1997
	TDP5
	Bắc Hồng
	Sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không đeo khẩu trang, đi găng tay
	

	36. 
	Nguyễn Thị Nhung
	1983
	TDP5
	Bắc Hồng
	Vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè
	

	37. 
	Trần Thị Hoa
	1965
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Không cập nhật hồ sơ tài liệu quản lý theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở theo Điểm b, K1, Điều 31 NĐ 144/2021/NĐ-CP
	

	38. 
	Phan Công Thưởng
	1955
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	39. 
	Nguyễn Việt Đức
	1991
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	40. 
	Bùi Thị Hiền
	1974
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	41. 
	Trần Minh Hòa
	1983
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	42. 
	Lê Sỹ Bình
	1958
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	43. 
	Lê Sỹ Bình
	1956
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	44. 
	Võ Hồng Quân
	1998
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	45. 
	Nguyễn Quang Trung
	1967
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	46. 
	Phạm Thị Hiên
	1977
	TDP 5
	Bắc Hồng
	Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt
	

	47. 
	Phan Ngọc An
	1982
	TDP 6
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	48. 
	Lê Thị Thanh Hiền
	1979
	TDP 6
	Bắc Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	49. 
	Phạm Quốc Cường
	1977
	TDP 6
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	50. 
	Nguyễn Đình Mỹ
	1982
	TDP 6
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	51. 
	Bùi Việt Hà
	1977
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	52. 
	Phan Thanh Đồng
	1988
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	53. 
	Đinh Văn Thông
	1975
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	54. 
	Lê Thị Hải Yến
	1992
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe không gắn biển số
	

	55. 
	Trần Xuân Viên
	1971
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	56. 
	Phạm Đình Dũng
	1988
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	57. 
	Trần Thị Phượng 
	1986
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Không đội mũ bảo hiểm
	

	58. 
	Nguyễn Văn Thuận
	1978
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Không mũ bảo hiểm, không mang theo GPLX
	

	59. 
	Nguyễn Văn Lô
	1947
	TDP 7
	Bắc Hồng
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	60. 
	Phan Mạnh Cường
	1980
	TDP 8
	Bắc Hồng
	Bố trí sắp xếp chất hàng nguy hiểm cháy nổ không đúng khoảng cách tại khoản 2, điều 30 NĐ 167/2013/NĐ-CP
	

	61. 
	Nguyễn Xuân Thanh
	1968
	TDP 8
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	62. 
	Phạm Thị Kim Oanh
	2004
	TDP 8
	Bắc Hồng
	Không đội mũ bảo hiểm
	

	63. 
	Nguyễn Quang Sáng
	2007
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Bán tài sản của người khác mà biết rõ tài sản do vi phạm pháp luật mà có
	

	64. 
	Trần Bình Trọng
	1963
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	65. 
	Phan Công Chính
	1969
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Đã có hành vi vi phạm: Đã có hành vi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	66. 
	Thái Xuân Hùng
	1975
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	67. 
	Đinh Sỹ Bình
	1958
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	68. 
	Đoàn Mạnh Phong
	1980
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	69. 
	Trần Ngọc Dũng
	1972
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	70. 
	Nguyễn Thị Nga
	1982
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	71. 
	Nguyễn Minh Luật
	1981
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	72. 
	Trần Văn Tập
	1951
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Dừng xe không sát lề đường hè phố
	

	73. 
	Phạm Đức Toàn
	2004
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Không mũ, chở người ngồi sau không mũ bảo hiểm, không GPLX
	

	74. 
	Nguyễn Thị Hoài Anh
	1991
	TDP 9
	Bắc Hồng
	Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt
	

	75. 
	Nguyễn Công Hoan
	1966
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh
	

	76. 
	Nguyễn Đức Toản
	1974
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	77. 
	Thái Hữu Luận
	1968
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
	

	78. 
	Phạm Thị Lam 1990
	1990
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	79. 
	Bùi Văn Minh
	1972
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	80. 
	Nguyễn Hữu Hóa
	1964
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	81. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	1986
	TDP 10
	Bắc Hồng
	Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe
	

	82. 
	Nguyễn Đào Minh Nhật
	2008
	TDP 1
	Nam Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	83. 
	Nguyễn Thế Huyền
	1964
	TDP 1
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	84. 
	Phạm Thị Xuân
	1993
	TDP 1
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	85. 
	Nguyễn Phi Quý
	1974
	TDP 1

	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	86. 
	Phan Đăng Lộc
	1982
	TDP 1
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	87. 
	Đường Hữu Phước
	1991
	TDP 1

	Nam Hồng
	Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua tài sản là xe ô tô
	

	88. 
	Phan Thị Hà
	1978
	TDP 1

	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	89. 
	Hồ Quốc Bảo
	2004
	TDP 1

	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	90. 
	Bùi Văn Dũng 
	1977
	TDP 1
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	91. 
	Phan Hoàng Anh
	2004
	TDP 1
	Nam Hồng
	Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
	

	92. 
	Lê Khắc Táo
	1970
	TDP 1
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	93. 
	Lê Tuấn Vinh
	1974
	TDP 1
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	94. 
	Trần Văn Tài
	1979
	TDP 1
	Nam Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	95. 
	Nguyễn Thị Bích Hà 
	1963
	TDP 1
	Nam Hồng
	Đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường
	

	96. 
	Nguyễn Văn Bộ
	1954
	TDP 1
	Nam Hồng
	Vi phạm nồng độ cồn; Không có giấy phép lái xe
	

	97. 
	Trần Thế Tuấn
	1989
	TDP 1
	Nam Hồng
	Sử dụng trái phép chất ma túy
	

	98. 
	Nguyễn Thị Thu Hương 
	1990
	TDP 1
	Nam Hồng
	Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định
	

	99. 
	Trần Thị Niềm 
	1992
	TDP 1
	Nam Hồng
	Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiễm
	

	100. 
	Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ
	2008
	TDP 2
	Nam Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	101. 
	Nguyễn Mạnh Hào
	1974
	TDP 2
	Nam Hồng
	Đánh bạc
	

	102. 
	Bùi Ngọc Sơn
	1985
	TDP 2
	Nam Hồng
	Đánh bạc
	

	103. 
	Nguyễn Minh Sáng
	1985
	TDP 2
	Nam Hồng
	Đánh bạc trái phép
	

	104. 
	Phạm Quang Huy
	1982
	TDP 2
	Nam Hồng
	Đánh bạc trái phép
	

	105. 
	Nguyễn Văn Hào
	1980
	TDP 2
	Nam Hồng
	Đánh bạc trái phép
	

	106. 
	Lê Viết Hùng
	1979
	TDP 2
	Nam Hồng
	Đánh bạc trái phép
	

	107. 
	Trần Phan Thương
	1987
	TDP 2
	Nam Hồng
	Sử dụng trái phép chất Ma túy
	

	108. 
	Nguyễn Trọng Oai
	1993
	TDP 2
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	109. 
	Nguyễn Trọng Hùng
	1981
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	110. 
	Nguyễn Trọng Sơn
	1962
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	111. 
	Đoàn Ngọc Thiện
	1956
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	112. 
	Nguyễn Thị Mai
	1989
	TDP 2
	Nam Hồng
	Dừng xe tại vị trí nơi đường bộ giao nhau
	

	113. 
	Lê Hải Hoàn
	1976
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	114. 
	Phạm Việt Trường
	2004
	TDP 2
	Nam Hồng
	Không làm thủ tục sang tên xe
	

	115. 
	Nguyễn Hữu Hoàng Phúc
	2005
	TDP 2
	Nam Hồng
	Không làm thủ tục sang tên xe
	

	116. 
	Nguyễn Hoài Nam 
	1983
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ 
	

	117. 
	Lê Thị Thủy Tiên
	1994
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	118. 
	Nguyễn Hữu Mai
	1949
	TDP 2
	Nam Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	119. 
	Nguyễn Quốc Đoàn
	1975
	TDP 3
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	120. 
	Trần Mạnh Cương
	2008
	TDP 3
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển các loại xe tương tự xe mô tô
	

	121. 
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	1976
	TDP 3
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	122. 
	Trần Bảo Trung
	1994
	TDP 3
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	123. 
	Cao Nguyễn Khánh Huyền
	2006
	TDP 3
	Nam Hồng
	Không đội mũ bảo hiểm
	

	124. 
	Nguyễn Hữu Chiến
	1979
	
	
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	125. 
	Nguyễn Đăng Phúc
	2008
	TDP 4
	Nam Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	126. 
	Nguyễn Duy Tình
	1974
	TDP4
	Nam Hồng
	Treo biển quảng cáo tại cột điện công cộng
	

	127. 
	Nguyễn Lê Đức Huy
	1998
	TDP 4
	Nam Hồng
	Cố ý gây thương tích
	

	128. 
	Đặng Anh Quyền
	1984
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	129. 
	Trần Quốc Việt
	1964
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	130. 
	Trần Trung Thực
	1986
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	131. 
	Phan Văn Dung
	1960
	TDP 4

	Nam Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	132. 
	Ngô Bá Quân
	2000
	TDP 4
	Nam Hồng
	Chở theo 02 người trên xe; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	133. 
	Nguyễn Thị Lưu
	1992
	TDP 4
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	134. 
	Tô Đình Nga
	1976
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	135. 
	Trần Đình Thắng
	1970
	TDP 4
	Nam Hồng
	Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau
	

	136. 
	Nguyễn Văn Hải
	1981
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	137. 
	Bá Đình Thọ
	1978
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	138. 
	Trần Đăng Chung
	1987
	TDP 4
	Nam Hồng
	Không làm thủ tục sang tên
	

	139. 
	Nguyễn Thi Lan Anh
	1968
	TDP 4
	Nam Hồng
	Chạy quá tôc độ
	

	140. 
	Trần Thanh Hải
	1969
	TDP 4
	Nam Hồng
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	141. 
	Nguyễn Trọng Hùng
	1978
	TDP 5
	Nam Hồng
	Đánh bạc
	

	142. 
	Lương Phú Quốc
	1973
	TDP 5
	Nam Hồng
	Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua tài sản là xe mô tô
	

	143. 
	Nguyễn Đăng Tài
	1984
	TDP 5
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	144. 
	Nguyễn Văn Hảo
	1976
	TDP 5
	Nam Hồng
	Dừng xe tại tại vị trí điểm dừng đón, trả khách của xe buýt
	

	145. 
	Lê Thị Thanh Hải
	1975
	TDP 5
	Nam Hồng
	Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
	

	146. 
	Đinh Hồng Nhân
	2005
	TDP 5
	Nam Hồng
	Đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật
	

	147. 
	Võ Trường Sơn
	1992
	TDP 5
	Nam Hồng
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	148. 
	Trần Văn Thắng
	1990
	TDP6
	Nam Hồng
	Sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.
	

	149. 
	Hồ Chí Quyết
	1995
	TDP 6
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	150. 
	Đậu Quang Sinh
	2003
	TDP 6
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	151. 
	Nguyễn Văn Tiến
	1988
	TDP 6
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	152. 
	Trần Văn Hợi
	1983
	TDP 6
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	153. 
	Nguyễn Thị Lan
	1992
	TDP 6
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	154. 
	Đoàn Thị Huyền Trang
	1978
	TDP 6 
	Nam Hồng
	Không có dụng cụ bảo quản riêng cho thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến và thực phẩm đã chế biến
	

	155. 
	Trần Đức Bảo
	2006
	TDP 6 
	Nam Hồng
	Không đội mũ bảo hiễm-không gắn biển số
	

	156. 
	Nguyễn Quốc Tuấn
	1992
	TDP 6 
	Nam Hồng
	Không đội mũ bảo hiễm-không gắn biển số
	

	157. 
	Lưu Văn Tài
	1993
	TDP 6 
	Nam Hồng
	Không đội mũ bảo hiểm
	

	158. 
	Đinh Văn Thắng
	2008
	TDP 6 
	Nam Hồng
	Cố ý gây thương tích bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	

	159. 
	Phan Khánh Toàn
	2007
	TDP 7
	Nam Hồng
	Bán tài sản của người khác mà biết rõ tài sản do vi phạm pháp luật mà có
	

	160. 
	Trần Công Anh
	2008
	TDP 7
	Nam Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	161. 
	Trần Văn Cẩm
	1960
	TDP7
	Nam Hồng
	Treo biển quảng cáo tại cột điện công cộng
	

	162. 
	Trần Văn Luân
	1974
	TDP 7
	Nam Hồng
	Đổ rác thải xây dựng dưới 100kg trái quy định về BVMT
	

	163. 
	Trần Văn Mạnh
	1972
	TDP 7
	Nam Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	164. 
	Nguyễn Hồng Thắng
	1989
	TDP 7
	Nam Hồng
	Đưa xe cơ giới có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng tham gia giao thông
	

	165. 
	Trần Thị Phước
	1984
	TDP 7
	Nam Hồng
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	166. 
	Trần Trung
	1988
	TDP 7
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	167. 
	Trần Văn Thiết
	1986
	TDP 7
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	168. 
	Nguyễn Văn Nhiên
	1972
	TDP 7
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	169. 
	Trần Văn Hanh
	1983
	TDP 7
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	170. 
	Nguyễn Thị Nga
	1981
	TDP 7
	Nam Hồng
	Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua tài sản là xe mô tô
	

	171. 
	Nguyễn Tiến Kỷ
	1978
	TDP 7
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	172. 
	Nguyễn Viết Thắng
	1986
	TDP 7
	Nam Hồng
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	173. 
	Vũ Đình Bin
	1998
	TDP 7
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	174. 
	Trần Đình Quyền
	1990
	TDP 7
	Nam Hồng
	Không đội mũ bảo hiểm
	

	175. 
	Trần Văn Vũ Bảo
	2007
	TDP 7
	Nam Hồng
	Trộm cắp tài sản
	

	176. 
	Đinh Sỹ Hảo
	1991
	TDP8
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	177. 
	Nguyễn Huy Tú
	1995
	TDP8
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
	

	178. 
	Trần Cảnh Toàn
	2007
	TDP 8
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô
	

	179. 
	Bùi Đức Toại
	1991
	TDP 8
	Nam Hồng
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	180. 
	Trần Hữu Dũng
	1999
	TDP 8
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	181. 
	Nguyễn Anh Toàn
	1993
	TDP 8
	Nam Hồng
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	182. 
	Lê Hải Quân
	1987
	TDP 8
	Nam Hồng
	Treo sản phẩm quảng cáo trên cột tín hiệu giao thông
	

	183. 
	Lê Văn Hội
	1974
	TDP 8
	Nam Hồng
	Sử dụng trái phép chất ma túy
	

	184. 
	Đinh Văn Thắng
	2008
	TDP 1
	Đậu Liêu
	Cố ý gây thương tích
	

	185. 
	Nguyễn Thị Châu
	2002
	TDP 1
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	186. 
	Phạm Thị Thủy Quyên
	1991
	TDP 1
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	187. 
	Đinh Thị Ngọc Bé
	2002
	TDP 2
	Đậu Liêu
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	188. 
	Bùi Đức Dương
	1993
	TDP 2
	Đậu Liêu
	Nồng độ cồn, không giấy phép lái xe
	

	189. 
	Trần Văn Sỹ
	1979
	TDP 3
	Đậu Liêu
	Gây mất trật tự khu dân cư
	

	190. 
	Trần Văn Sỹ
	1979
	TDP 3
	Đậu Liêu
	Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác
	

	191. 
	Trần Anh Tuấn
	2007
	TDP 3
	Đậu Liêu
	Trộm cắp tài sản
	

	192. 
	Lê Việt Linh
	2006
	TDP 3
	Đậu Liêu
	Đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật
	

	193. 
	Phan Thị Lài
	1994
	TDP 3
	Đậu Liêu
	Tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy đinh
	

	194. 
	Bùi Văn Thoan
	1975
	TDP 4
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	195. 
	Nguyễn Thành Đạt
	2005
	TDP 4
	Đậu Liêu
	Không mũ, chở người ngồi sau không mũ, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên
	

	196. 
	Bùi Thị Huyền
	1985
	TDP 4
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiên điều khiển
	

	197. 
	Phạm Trọng Lực
	1994
	TDP 5
	Đậu Liêu
	Cố ý gây thương tích
	

	198. 
	Bùi Hồng Hải
	2005
	TDP 5
	Đậu Liêu
	Cố ý gây thương tích
	

	199. 
	Nguyễn Đình Thẩm
	1978
	TDP 5
	Đậu Liêu
	Làm mất tác dụng nội quy PCCC quy định tại điểm b, khoản 1, điều 27 NĐ 167/2013/NĐ-CP
	

	200. 
	Bùi Vũ Quang
	2005
	TDP 5
	Đậu Liêu
	không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe
	

	201. 
	Bùi Xuân Tĩnh
	1969
	TDP 5
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiên điều khiển
	

	202. 
	Phạm Duy Truyền
	1974
	TDP 5
	Đậu Liêu
	Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn mác nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt
	

	203. 
	Thái Khắc Chương
	1985
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	204. 
	Nguyễn Tình
	1974
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	205. 
	Lê Cao Lương
	1960
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	206. 
	Lê Anh Sơn
	1974
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	207. 
	Phạm Thị Thương
	1976
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	208. 
	Nguyễn Thị Tâm
	1980
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	209. 
	Phạm Anh Hùng
	1975
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	210. 
	Trần Quang Trung
	1992
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	211. 
	Thái Khắc Chương
	1985
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	212. 
	Nguyễn Trình
	1974
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	213. 
	Lê Cao Lương
	1960
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	214. 
	Lê Anh Sơn
	1974
	TDP 6
	Đậu Liêu
	Đánh bạc
	

	215. 
	Phạm Thị Sương
	1982
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy đinh
	

	216. 
	Phan Xuân Hiền
	1957
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	217. 
	Bùi Văn Chuân
	1971
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	218. 
	Thái Hữu Sơn
	1962
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	219. 
	Võ Chí Công
	1982
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	220. 
	Võ Công Bắc
	1994
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	221. 
	Lê Thanh Hải
	1982
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	222. 
	Bùi Văn Nội
	1993
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	223. 
	Phan Văn Chung
	1971
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	224. 
	Nguyễn Thị Ngọc Tố
	1969
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Dừng xư nơi đường bộ giao nhau
	

	225. 
	Thái Văn Phúc
	1965
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Thả rông động vật nuôi trong đô thị
	

	226. 
	Phạm Hồng Vân
	1973
	TDP 7
	Đậu Liêu
	Điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, chất ma túy
	

	227. 
	Dương Huỳnh Đức
	1994
	TDP 8
	Đậu Liêu
	-  Sử dụng trái phép chất ma túy
- Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	228. 
	Phan Thị Hồng
	1996
	TDP 8
	Đậu Liêu
	Sử dụng trái phép chất ma tuý
	

	229. 
	Nguyễn Hữu Hưng
	1981
	TDP 8
	Đậu Liêu
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	230. 
	Đậu Quang Huy
	1976
	TDP 8
	Đậu Liêu
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	231. 
	Trần Thái Hữu
	1996
	TDP 8
	Đậu Liêu
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	232. 
	Phan Đình Giáp
	1996
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
	

	233. 
	Hoàng Thế Long
	1997
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	234. 
	Trần Minh Tuấn
	1977
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	235. 
	Phan Đình Huân
	2005
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	236. 
	Phan Kế Toại
	2003
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	237. 
	Trần Tuấn Anh
	1985
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	238. 
	Phạm Thị Như Ý
	2006
	TDP Đồng Thuận 
	Đức Thuận
	Đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật
	

	239. 
	Bùi Huy Minh
	1989
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Đánh bạc
	

	240. 
	Phan Đình Huy
	2007
	TDP Đồng Thuận 
	Đức Thuận
	Trộm cắp tài sản
	

	241. 
	Phan Đình Hồng
	1989
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Sử dụng trái phép chất ma túy
	

	242. 
	Phan Đình Tuất
	1970
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Làm mất tác dụng nội quy PCCC quy định tại điểm b, khoản 1, điều 29 NĐ 144/2022/NĐ-CP
	

	243. 
	Đặng Văn Công
	1962
	TDP Đồng Thuận
	Đức Thuận
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	244. 
	Nguyễn Thị Phượng
	1996
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
	

	245. 
	Phan Văn Sang
	2006
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy đăng ký xe
	

	246. 
	Đoàn Đức Anh
	2008
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Trộm cắp tài sản
	

	247. 
	Phạm Văn Sang
	2006
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Trộm cắp tài sản
	

	248. 
	Đoàn Đức Anh
	2008
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Bán tài sản của người khác mà biết rõ tài sản do vi phạm pháp luật mà có
	

	249. 
	Đặng Thị Lý
	1972
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Không bố trí niêm yết nội quy về PCCC theo quy định tại K2, DD27, NĐ 167/2013/NĐ-CP
	

	250. 
	Đào Trọng Ất
	1977
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Không mũ, chở người ngồi sau không mũ bảo hiểm
	

	251. 
	Đào Viết Ánh
	1959
	TDP Thuận An
	Đức Thuận
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	252. 
	Hoàng Sỹ Hóa
	1984
	TDP Thuận Tiến
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	253. 
	Đào Đức Hiếu
	1983
	TDP Thuận Tiến
	Đức Thuận
	Bảo quản, sử dụng chất hàng nguye hiểm cháy nổ không đúng khoảng cách theo K2, Điều 30, NĐ 167/2013/NĐ-CP
	

	254. 
	Trần Thị Thu
	1993
	TDP Thuận Tiến
	Đức Thuận
	Không đội mũ bảo hiểm
	

	255. 
	Phan Thị Phượng
	1993
	TDP Thuận Hòa
	Đức Thuận
	Người đang điều khiển xe kéo xe khác
	

	256. 
	Phan Văn Sâm
	1988
	TDP Thuận Hòa
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	257. 
	Nguyễn Trường Sinh
	1983
	TDP Thuận Hòa
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	258. 
	Nguyễn Viết Hồng
	1966
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Chở hàng trên nóc thùng xe
	

	259. 
	Đoàn Thanh Bình
	1990
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	260. 
	Trần Quang Tuấn
	2007
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	- Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô
- Bán tài sản của người khác mà biết rõ tài sản do vi phạm pháp luật mà có
	

	261. 
	Nguyễn Quang Tuần
	1981
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	262. 
	Nguyễn Quang Trí
	2006
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên
	

	263. 
	Phạm Trần Thanh Thảo
	2006
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật
	

	264. 
	Trần Văn Lành
	1983
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	265. 
	Võ Văn Trọng
	1982
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	266. 
	Đoàn Danh Hảo
	1992
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Sử dụng trái phép chất ma túy
	

	267. 
	Lê Quốc Khánh
	2005
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Cố ý gây thương tích
	

	268. 
	Bùi Tiến Thực
	1978
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Niêm yết nội quy biển báo về PCCC ở nơi bị che khuất theo Điểm b, Khoản 1, Điều 29 NDD144/2022/NĐ-CP
	

	269. 
	Nguyễn Quang Trí
	2006
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không mũ, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên quy định tại điểm n, khoản 3, điều 6 và điểm a, khoản 4, điều 21 NĐ100
	

	270. 
	Lê thị Thu Hiền-
	1982
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	271. 
	Trần Xuân Cường
	2002
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không đội mũ bảo hiễm, không có giấy phép lái xe
	

	272. 
	Nguyễn Trung Kiên
	2008
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không đội mũ bảo hiễm, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy
	

	273. 
	Đnh Văn Tuấn
	1980
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	274. 
	Phạm Thị Hà
	1971
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không có dụng cụ bảo quản riêng thực phẩm sống chưa qua chế biến
	

	275. 
	Nguyễn Thị Nga
	1978
	TDP Thuận Hồng
	Đức Thuận
	Không có dụng cụ bảo quản riêng thực phẩm sống chưa qua chế biến
	

	276. 
	Trần Thị Hường
	1986
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	277. 
	Bùi Tân Lực
	1992
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	278. 
	Phan Tất Nam
	1965
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	279. 
	Phan Minh Tuấn
	1996
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	280. 
	Phan Xuân Hùng
	1971
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	281. 
	Bùi Văn Đạt
	2001
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	282. 
	Bùi Ngọc Toàn
	2006
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật
	

	283. 
	Đoàn Văn Vũ
	2001
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	284. 
	Nguyễn Duy Hải
	1994
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	285. 
	Nguyễn Văn Phúc
	2004
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Cố ý gây thương tích; Trộm cắp tài sản
	

	286. 
	Phan Tất Hoài
	2003
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không mũ, chở người ngồi sau không mũ bảo hiểm, không GPLX
	

	287. 
	Phan Thu Hoài
	1999
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Giao xe cho người không đủ điều kiên điều khiển
	

	288. 
	Bùi Hữu Tài
	1980
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Vi phạm nồng độ cồn
	

	289. 
	Phan Thanh Tuấn
	1992
	TDP Ngọc Sơn
	Đức Thuận
	Không đội mũ bảo hiễm
	

	290. 
	Nguyễn Quốc Hải
	1974
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	291. 
	Nguyễn Văn Tú
	2005
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên
	

	292. 
	Nguyễn Hoài Nam
	2000
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	293. 
	Lê Đình Thành
	1974
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	294. 
	Trần Quốc Tuấn
	2006
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Cố ý gây thương tích
	

	295. 
	Trần Quốc Dũng
	2008
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Bán tài sản của người khác mà biết rõ tài sản do vi phạm pháp luật mà có
	

	296. 
	Nguyễn Văn Bắc
	1975
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Niêm yết nội quy biển báo về PCCC ở nơi bị che khuất theo Điểm b, Khoản 1, Điều 29 NDD144/2022/NĐ-CP
	

	297. 
	Phạm Thị Thu Hà
	1972
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Niêm yết nội quy biển báo về PCCC ở nơi bị che khuất theo Điểm b, Khoản 1, Điều 29 NĐ144/2021/NĐ-CP
	

	298. 
	Đặng Văn Thông
	1995
	TDP Thuận Minh
	Đức Thuận
	Không mũ, chở người ngồi sau không mũ bảo hiểm
	

	299. 
	Nguyễn Anh Dũng
	2014
	TDP Hầu Đền
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	300. 
	Lê Hoàng Anh Vũ
	2012
	TDP Hầu Đền
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	301. 
	Nguyễn Văn Đức
	1987
	TDP Hầu Đền
	Trung Lương
	Tổ chức, tham gia tụ tập đông người gây mất TTCC
	

	302. 
	Phạm Thị Lan
	1982
	TDP Hầu Đền
	Trung Lương
	Không đội mũ bảo hiểm quy định tại điểm n, khoản 3, điều 6 NĐ100
	

	303. 
	Dương Đức Lành
	1996
	TDP Hầu Đền
	Trung Lương
	Lập hồ sơ quản lý người sử dụng ma túy.
	

	304. 
	Kiều Nhật Anh
	2012
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	305. 
	Nguyễn Quỳnh Hoàng Long
	2012
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	306. 
	Trần Trọng Dũng
	1986
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Dừng đỗ xe trên lòng đường đô thị gây cản trở giao thông.
	

	307. 
	Trần Văn Thử
	1968
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	308. 
	Nguyễn Ngọc Chiến
	1993
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	309. 
	Nguyễn Ngọc Chuyên Doanh
	1989
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Cố ý gây thương tích
	

	310. 
	Nguyễn Ngọc Kiên Trường
	1983
	TDP Trung Lý
	Trung Lương
	Cố ý gây thương tích
	

	311. 
	Kiều Minh Quân
	2012
	TDP Trung Hậu
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	312. 
	Nguyễn Ngọc Trường Giang
	1986
	TDP Trung Hậu
	Trung Lương
	Cố ý gây thương tích
	

	313. 
	Trần Quốc Bảo
	2013
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	314. 
	Nguyễn Quỳnh Vinh
	1972
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Đánh bạc
	

	315. 
	Nguyễn Trọng Nhàn
	1964
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Đánh bạc
	

	316. 
	Nguyễn Quý Trinh
	1960
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Đánh bạc
	

	317. 
	Phạm Văn Tịnh
	1963
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Đánh bạc
	

	318. 
	Lê Văn Tý
	1968
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	319. 
	Kiều Hưng
	
	TDP Tân Miếu
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	320. 
	Nguyễn Đông Phong
	2012
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	321. 
	Nguyễn Thị Lan
	1992
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	322. 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	2005
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật
	

	323. 
	Kiều Đình Nghị
	1967
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Đi không đúng phần đường quy định tại điểm g, khoản 3, điều 6 NĐ100
	

	324. 
	Bùi Ngọc Đức
	1983
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	325. 
	Kiều Đình Toàn
	1999
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe
	

	326. 
	Dương Thị Hằng
	1995
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Bị áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở CNBB
	

	327. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	1977
	TDP La Giang
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	328. 
	Lê Văn Anh
	1968
	TDP Bấn Xá
	Trung Lương
	Buôn bán hàng hóa vi pham nhãn mác
	

	329. 
	Nguyễn Trần Văn Tiến
	
	TDP Bấn Xá
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	330. 
	Phan Đình Thanh
	1981
	TDP Bấn Xá
	Trung Lương
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	331. 
	Phạm Minh Quân
	
	TDP Bấn Xá
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	332. 
	Nguyễn Văn Lộc
	1998
	TDP Tuần Cầu
	Trung Lương
	Tổ chức, tham gia tụ tập đông người gây mất TTCC
	

	333. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	TDP Tuần Cầu
	Trung Lương
	Không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn
	

	334. 
	Phạm Ngọc Hòa
	1976
	TDP Tuần Cầu
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	335. 
	Nguyễn Ngọc Nghĩa
	2003
	TDP Tuần Cầu
	Trung Lương
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	336. 
	Phạm Hồ Nhật
	
	TDP Tuần Cầu
	Trung Lương
	Trộm cắp tài sản
	

	337. 
	Kiều Đình Hoàng
	1994
	TDP Phúc Sơn
	Trung Lương
	Điều khiển xe Điều khiển xe quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
	

	338. 
	Nguyễn Xuân Hải
	1970
	TDP Phúc Sơn
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
	

	339. 
	Nguyễn Thị Đang
	1990
	TDP Phúc Sơn
	Trung Lương
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	340. 
	Nguyễn Thị Phương
	1987
	TDP Phúc Sơn
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	341. 
	Cao Đức Tuấn
	1996
	TDP Phúc Sơn
	Trung Lương
	Không có dụng cụ bảo quản riêng thực phẩm sống chưa qua chế biến và thực phẩm đã chế biến
	

	342. 
	Kiều Đình Minh
	1981
	TDP Tiên Sơn
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có Giấy phép lái xe
	

	343. 
	Trần Thanh Dũng
	1992
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe ô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	344. 
	Nguyễn Văn Toàn
	1954
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	345. 
	Dương Đức Hạnh
	1970
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	346. 
	Phạm Văn Bài
	1982
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe
	

	347. 
	Trần Thị Ngọc Ánh
	1992
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	348. 
	Kiều Đức Nhung
	1962
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	349. 
	Lê Sỹ Hòa
	1981
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	350. 
	Phan Thị Nga
	1983
	TDP Quỳnh Lâm
	Trung Lương
	Điều khiển xe quá tốc độ
	

	351. 
	Trần Hải Diện
	1992
	Thôn Đồi Cao
	Thuận Lộc
	Sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không đeo khẩu trang, đi găng tay
	

	352. 
	Nguyễn Văn Lâm
	1999
	Thôn Đồi Cao
	Thuận Lộc
	Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
	

	353. 
	Trần Gia Ngọc
	2007
	Thôn Chùa
	Thuận Lộc
	Tàng trữ hàng cấm
	

	354. 
	Bùi Duy Tân
	2007
	Thôn Chùa
	Thuận Lộc
	Tàng trữ hàng cấm
	

	355. 
	Nguyễn Thái Bảo
	2010
	Thôn Chùa
	Thuận Lộc
	Tàng trữ hàng cấm (pháo)
	

	356. 
	Trần Văn Thăng
	1989
	Thôn Chùa
	Thuận Lộc
	Dừng xe không sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi
	

	357. 
	Đinh Anh Tuấn
	1994
	Thôn Chùa

	Thuận Lộc
	Điều khiển xe đi qua tốc độ
	

	358. 
	Võ Thị Hương
	2001
	Thôn Chùa
	Thuận Lộc
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	359. 
	Nguyễn Lê Đình Hiếu
	2007
	Thôn Phúc Thuận
	Thuận Lộc
	Tàng trữ trái phép pháo
	

	360. 
	Nguyễn Thị Mai
	1975
	Thôn Phúc Thuận
	Thuận Lộc
	Không đủ tài liệu trong hồ sơ PCCC theo Điểm a, K1, Điều 31 NĐ 167/2013/NĐ-CP
	

	361. 
	Trần Thị Huê
	1970
	Thôn Phúc Thuận
	Thuận Lộc
	Không cập nhật hồ sơ tài liệu quản lý theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở theo Điểm b, K1, Điều 31 NĐ 167/2013/NĐ-CP
	

	362. 
	Trần Văn Tâm
	1970
	Thôn Phúc Thuận
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	363. 
	Trần Văn Thuyên
	1976
	Thôn Phúc Thuận
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	364. 
	Nguyễn Hữu Văn
	1984
	Thôn Phúc Thuận
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	365. 
	Trần Lê Chí Công
	2006
	Thôn Tân Hòa
	Thuận Lộc
	Trộm cắp tài sản
	

	366. 
	Nguyễn Huy Luật
	1984
	Thôn Tân Hòa
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	367. 
	Nguyễn Trương Hòa
	2007
	Thôn Thuận Giang
	Thuận Lộc
	Trộm cắp tài sản
	

	368. 
	Nguyễn Trọng Sửu
	1986
	Thôn Thuận Giang
	Thuận Lộc
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	369. 
	Nguyễn Thị Hiền
	1982
	Thôn Thuận Giang
	Thuận Lộc
	Giao xe cho người không đủ điều kiện theo;
	

	370. 
	Nguyễn Duy Minh
	1995
	Thôn Thuận Giang
	Thuận Lộc
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	371. 
	Trần Thị Giang
	1992
	Thôn Thuận Giang
	Thuận Lộc
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	372. 
	Võ Hải Quân
	1982
	Thôn Thuận Sơn
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	373. 
	Kiều Đình Huân
	1982
	Thôn Thuận Sơn
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	374. 
	Nguyễn Huy Hảo
	1982
	Thôn Thuận Trung
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	375. 
	Lê Thị Minh
	1990
	Thôn Thuận Trung
	Thuận Lộc
	Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
	

	376. 
	Nguyễn Trọng Huyền
	1968
	Thôn Thuận Trung
	Thuận Lộc
	Đánh bạc
	

	377. 
	Bùi Thế Lâm
	2002
	Thôn Hồng Nguyệt
	Thuận Lộc
	Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
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